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Tùy chọn COMMANDMIC™,
HM-195B

Thậm chí còn dễ nghe hơn!
Dễ sử dụng và

MÁY THU PHÁT VÔ TUYẾN HÀNG HẢI VHF

LỆNH
™

Âm thanh lớn 10W, Địa chỉ công
cộng và Foghorn

Cũng có sẵn trong phiên bản siêu trắng.

NME
A

NMEA 0183

Tích hợp DSC loại D 
(Gặp ITU-R M493-13)

COMMANDMIC™ HM-195B/SW tùy
chọn cho Trạm thứ 2/Liên lạc nội bộ

Chức năng AquaQuake™

MarineCommander™ và
Tương thích MA-500TR

Giao diện NMEA chung
để kết nối GPS/NAV
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COMMANDMIC™

Xếp hạng IP áp dụng

HM-196B/SW
LOA MICRO
Giống như được
cung cấp.

www.icom.co.jp/world

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HM-195B 
(Đen)

HM-195SW 
(Siêu trắng)

•Dây cáp dài 6,1m (20ft)
•Móc treo micro
•Đế gắn đầu nối

OPC-1541
Cáp kéo dài 6,1m (20ft).
Lên đến hai dây cáp có sẵn.

Phụ kiện đi kèm: 
• Micro cầm tay, HM-196B/SW            • Cáp nguồn DC 
• Bộ giá đỡ

MB-132

Nước

MA-500TR

IPX7 (Bảo vệ chống nước)

Nhà phân phối/đại lý địa phương của bạn:

• Tương thích với MarineCommander™ 
• Chức năng xả nước AquaQuake™
• Bảo vệ chống chìm IPX7 
  (độ sâu 1m trong 30 phút)
• Có phiên bản màu đen và siêu trắng.
• Kênh thời tiết có chức năng cảnh báo 
• Chức năng kép/ba đồng hồ 
• Quét ưu tiên và quét thông thường

Khi được kết nối với bộ thu GPS bên ngoài, vị trí và
thời gian hiện tại được hiển thị trên màn hình của
IC-M424. Khi nhận thông tin vị trí từ tàu khác, IC-
M424 có thể truyền thông tin đó đến thiết bị điều
hướng thông qua kết nối NMEA 0183.

COMMANDMIC tùy chọn, HM-195B/ SW giúp thuận
tiện cho việc sử dụng IC-M424 từ cabin hoặc tháp
riêng biệt. Tất cả các chức năng của IC-M424 có
thể được điều khiển từ COMMANDMIC và có thể
được sử dụng làm thiết bị liên lạc nội bộ với IC-
M424.

Khi được kết nối với bộ phát đáp AIS MA-500TR
Loại B tùy chọn, chức năng gọi mục tiêu AIS cho
phép bạn thực hiện cuộc gọi DSC riêng lẻ mà
không cần phải nhập số MMSI theo cách thủ công.

Tính năng ngăn tiếng ồn chủ động hai chiều tích hợp
giúp giảm tiếng ồn xung quanh lên tới 90% và cải
thiện cả giọng nói truyền đi cũng như cuộc gọi đến
của bạn. Nghe và được nghe rõ ràng hơn.

Khử tiếng ồn chủ động

Phụ kiện đi kèm

Tiêu chuẩn bảo vệ chống xâm nhập

Icom, Icom Inc. và logo Icom là các nhãn hiệu đã đăng ký của Icom Incorporated (Nhật Bản) tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Nhật Bản và/hoặc các quốc gia khác. COMMANDMIC,
MarineCommander và AQUAQUAKE là thương hiệu của Icom Inc. (Nhật Bản). Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

FLUSH MOUNT KITCÁP MỞ RỘNG cho 
COMMANDMIC, HM-195B/SW

MÁY THU PHÁT VÔ TUYẾN HÀNG HẢI VHF

Các phép đo được thực hiện theo TIA/EIA-603. Tất cả các thông số kỹ thuật đã
nêu có thể thay đổi mà không cần thông báo hoặc có nghĩa vụ.

Và hơn thế nữa

Chức năng đồng hồ DSC tích hợp giám sát Ch. 70
(kênh DSC), ngay cả khi bạn đang nhận kênh khác.
Các chức năng của DSC bao gồm: cấp cứu, cá nhân,
nhóm, tất cả các tàu, khẩn cấp, an toàn, yêu
cầu/báo cáo vị trí, yêu cầu thăm dò và các cuộc gọi
kiểm tra DSC.

Tích hợp DSC loại D

IC-M424 có bộ khuếch đại 10W tích hợp giúp tăng
âm thanh phát ra từ loa ngoài bổ sung. Chức năng
địa chỉ công cộng cho phép bạn đưa ra thông báo
từ micro giống như loa lớn và còi báo sương mù
cũng có thể được phát ra từ loa ngoài bổ sung.

Âm thanh lớn 10W, Địa chỉ công
cộng và Foghorn

COMMANDMIC™ tùy chọn
HM-195B/SW

Giao diện NMEA chung

Cuộc gọi mục tiêu AIS với MA-500TR

TÙY CHỌN

1-1-32, Kami-minami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Nhật Bản      Điện thoại: +81 (06) 6793 5302        Fax: +81 (06) 6793 0013

Hệ thống menu mới giúp thao tác dễ dàng và trực
quan. Dòng dưới cùng của màn hình ma trận điểm
hiển thị các chức năng chính của phần mềm có thể
được chuyển đổi bằng các nút trái và phải. Bàn
phím định hướng cho phép bạn thực hiện nhiều thao
tác và cài đặt khác nhau.

Giao diện người dùng trực quan m﻿ới 

Kích thước (W×H×D)
(không bao gồm dự toán)

Phạm vi nhiệt độ hoạt động 

Các kênh có thể sử dụng

Nguồn điện

Trọng lượng xấp xỉ.)

Dòng điện (tại 13.8 V DC
   TX     Đầu ra 25 W
   RX     AF max (RX SP ON)

Trở kháng Anten

Định dạng vào/ra NMEA

Loại phát thải

Dải tần số TX
RX
  Ch.70

Công suất đầu ra (ở 13.8 VDC) 
Max. độ lệch tần số
Dung sai tần số

Phát xạ giả

Độ nhạy Squelch 

Xuyên điều chế

Công suất âm thanh đầu ra
(ở độ méo 10%, tải 4 Ω)

Độ nhạy

Tiếng ồn

Kênh chính
Ch. 70
Kênh chính
Ch. 70

Kênh chính
Ch. 70
Kênh chính
Ch. 70

Độ chọn lọc kênh
lân cận

Kênh chính
Ch. 70

Phản ứng giả

Tần số 
trung gian

13.8 V DC nominal
(11.7–15.9V DC)

156.025–157.425 MHz 
156.050–163.275 MHz 
156.525 MHz

RMC, GGA, GNS, GLL, DSC, DSE

5.5A
5.0A
–20°C đến +60°C; –4°F đến +140°F
50 Ω (SO-239)
180×82×119.9 mm
7.09×3.23×4.72 in
1.2 kg; 2.66 lb

Các kênh USA, CAN, INT, WX
16K0G3E, 16K0G2B

Dưới –70 dBc (Cao)
Dưới –56 dBc (Thấp)

25 W, 1 W 
±5.0 kHz
±10 ppm (–20°C đến +60°C)

0.22μV typ. (12dB SINAD)
–5dBμ emf typ. (1% BER)

Ít hơn 0.32μV
Hơn 70dB
Hơn 73dBμ emf (1% BER)
Hơn 70dB
Hơn 63dBμ emf (1% BER)
Hơn 70dB
Hơn 68dBμ emf (1% BER)
Hơn 40 dB

10W typ. (Loa ngoài)

1st 21.7MHz, 2nd 450kHZ
1st 30.875MHz, 2nd 450kHZ

BỘ PHÁT ĐÁP AIS LỚP B


